GIÁO ÁN SỐ : 01
       Thời gian thực hiện:  4 tiết   lớp : ….





       Thực hiện ngày…....tháng….…năm 20….

TÊN BÀI : NHẬN DẠNG VÀ ĐỌC TRỊ SỐ ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN

- Mục đích :  Biết được nhiều dạng khác nhau của điện trở , tụ điện.


Biết xác định các thông số kỹ thuật của điện trở, tụ điện

- Yêu cầu:  Nhận dạng đúng, đọc trị số nhanh, chính xác.

I.ỔN ĐỊNH LỚP:
  Điểm danh. Kiểm tra đồng phục
         Thời gian : 2’

- Số học sinh vắng:



Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :5’

Câu hỏi kiểm tra :Nêu các thông số kỹ thuật của điện trở, tụ điện ?

· Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 38’

- Nội dung :



     + Cách đọc trị số điện trở có 4,5 vòng màu

     + Xác định nhanh trị số điện trở

     + Dãy số qui ước chế tạo điện trở

     + Nhận dạng được các loại tụ

     + Xc định được các thông số của tụ

     + Đổi được các trị số điện dung

- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn  : Bảng phấn, tài liệu, các loại điện trở, tụ điện

- Hình thức tổ chức hướng dẫn : Phân tổ nhóm từ 4 đến 5 em. 1hs 1 board mạch điện tập đọc trao đổi, kiểm tra chéo.

- Sản phẩm ứng dụng : 

Các board mạch điện tử

· CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	I.

II.

III.


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Các loại điện trở trong thực tế.

Cách đọc điện trở có 4 vòng màu, 5 vòng.
Cách đọc nhanh trị số điện trở

Các dạng thực tế của tụ điện.

Cách đọc điện dung của tụ điện

Qui ước “ số 0 thêm vào “

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

-Đọc trị số, nêu định mức công suất, sai số cho dãy số qui ước chế tạo điện trở .

- Xác định nhanh giá trị điện dung, điện áp làm việc.

- Nhắc hoc sinh về an toàn lao động

- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	- Giảng giải, học sinh lắng nghe. Giáo viên làm mẫu    cho nhiều ví dụ thực tế

 Học sinh tiếp thu thực tập đọc điện trở theo đúng yêu cầu.

- Thao tác mẫu, học sinh  chú ý quan sát ghi nhận.

- Đàm thoại, học sinh lắng nghe.

-  Chia nhóm thực tập.

- Quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

· Thuyết trình, đàm thoại


	60’

60’
15’




IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Ngày ….. tháng ….. năm 20…                      Ngày ….. tháng ….. năm 20….

                  Tổ trưởng 



                 Giáo viên

GIÁO ÁN SỐ : 02
         
Thời gian thực hiện:  4 tiết     lớp : ….




          Thực hiện ngày…....tháng….…năm 20….

TÊN BÀI : 
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VOM

- Mục đích : Biết cách sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Yêu cầu:  Sử dụng thành thạo VOM, thao tác đo nhanh gọn gàng an toàn và xác định đúng kết quả đo.

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 2’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :8’

-  Câu hỏi kiểm tra : 
Cho biết đặc tính của tụ điện ?

- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 35’

- Nội dung :



+ Cấu trúc  mặt ngoài của VOM.

+ Chức năng của các nút.

+ Phương pháp đo VDC, VAC.

- Đồ dùng thiết bị hường dẫn : VOM, nguồn ACV,DCV,tải DC, đồ nghề điện tử, bo mạch.

- Hình thức tổ chức hường dẫn : Học sinh chia nhóm thực tập, thực tập kiểm tra chéo trên bàn thí nghiệm

- Sản phẩm ứng dụng : Các board mạch nguồn

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	I –

II -

III-

IV-


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề giới thiệu VOM.

Dụng cụ- vật tư.

- Giới thiệu một số loại máy đo 

- Chức năng của các phần

Tiến hành

1. Cách đo ACV

2. Cách đo DCV

3. Cách đo DCmA

4. Cách đo Ohm

Củng cố – qui định an toàn điện cho người và máy

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Phương pháp đo

- Sử dụng máy đo

- Phát hiện những học sinh yếu, kém.

- Qui định an toàn trong từng phép đo

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác do xác định kết quả đo.
	- Giảng giải,  học sinh lắng nghe.

- Giảng giải, học sinh lắng nghe.

- Hướng dẫn, làm mẫu .

- Đặt câu hỏi học sinh trả lời.  

- Học sinh tự làm một công đoạn.  

- Theo dõi, quan sát uốn nắn sai sót đo

- Gíao viên làm mẫu 

- Tăng cường hướng dẫn thêm .

- Gỉang giải


	35’

60’
60’
15’



IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày ….. tháng ….. năm 20….                         Ngày ….. tháng ….. năm 20….

 TỔ TRƯỞNG 



                     GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 03
       Thời gian thực hiện:  4 tiết    lớp : 





       Thực hiện ngày…....tháng….…năm 20….
TÊN BÀI : 
NHẬN DẠNG D, BJT
ĐO KIỂM  R, C, D, BJT  BẰNG VOM
- Mục đích : Biết cách đo, kiểm tra xác định tình trạng của linh kiện.

- Yêu cầu: Thao tác máy đo thuần thục , gọn gàng

                   Đo đúng phương pháp, xác định đúng tình trạng linh kiện. 

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 1’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :9’

- Câu hỏi kiểm tra : 
Cách đọc trị số R ?

                                         Cách đọc trị số C ?

- Dự kiến học sinh kiểm tra: 

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 35’

- Nội dung :



Phương pháp đo kiểm điện trở, tụ điện, cuộn cảm.

- Đồ dùng thiết bị hường dẫn :

                             -  Đồng hồ đoVOM, các loại linh kiện R, C , D , BJT
                             -  Các bo mạch điện tử

- Hình thức tổ chức hường dẫn : Chia nhóm tổ. Mỗi nhóm có đủ các loại linh kiện R, C, D , BJT các board mạch điện tử, đồng hồ VOM   

- Sản phẩm ứng dụng :  các linh kiện thực tế.
CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	  I 

 II

 III


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

  Đặt vấn đề 

Mục đích - yêu cầu:

Dụng cụ – thiết bị:

Các bước tiến hành:

1. Các dạng thực tế của các loại          diode,trans 

2. Đo kiểm điện trở
3. Đo kiểm tụ điện.
4. Phương pháp đo kiểm diode

5. Phương pháp đo kiểm trans.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Các bước do kiểm R,C, D , BJT.

- Uốn nắn thao tác sai của học sinh.

- Thường xuyên nhắc nhở về an toàn trong tất cả các phương pháp đo.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét ca thực tập.

- Thực hiện công việc đúng trình tự , đảm bảo thời gian, an toàn nội qui lao động. 
	 Diễn giảng, đối thoại.

 Giới thiệu, liệt kê.

Hứơng  dẫn, phân tích

Giáo viên làm mẫu

Học sinh quan sát, theo dõi và tiến hành thực tập.

- Diễn trình các hiện tượng hư hỏng, học sinh quan sát ghi chép .

- Bao quát lớp, chú ý các hs yếu, chậm.

- Quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

- Hướng dẫn tỉ mỉ, cặn kẽ.

Các thao tác , đúng kỹ thuật.

- Đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.


	60’
60’
15’



IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 Ngày ….. tháng ….. năm 20….                     Ngày ….. tháng ….. năm 20…..
    TỔ TRƯỞNG 



               GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 04
        Thời gian thực hiện:  4 tiết   lớp : 





        Thực hiện ngày…....tháng….…năm 20….
TÊN BÀI : 
KỸ THUẬT HÀN CHÌ
-Mục đích : Biết cách xi chì lên dây dẫn, biết cách hàn điểm.



Thực được những mối hàn đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Yêu cầu:  Xi chì đều, bóng mỏng. Mối hàn chắc chắn, nhỏ gọn.

                    An toàn điện

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 2’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Trình bày các bước đo kiểm diode?




    

  Trình bày các bước đo kiểm trans?        Thời gian : 8’  

- Câu hỏi kiểm tra : 


- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 35’

- Nội dung :



- Đồ dùng thiết bị hường dẫn :  bảng phấn, vật tư, linh kiện, đồ nghề điện tử,tài liệu,…

- Hình thức tổ chức hường dẫn : Học sinh chia nhóm thực tập

- Sản phẩm ứng dụng : 



CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	I.

II.

III.


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích – yêu cầu.

Dụng cụ – vật tư – thiết bị.

Các bước thực hiện:

-Làm sạch dây dẫn, đầu mỏ hàn.

-Kiểm tra mỏ hàn.

-Cấp điện cho mỏ hàn. Chờ nóng.

-Đăt đầu mỏ hàn vào điểm hàn, rồi đưa cọng chì hàn vào đầu mỏ hàn. Cho chì chảy lỏng lan đều quanh điểm hàn.

-Rút cọng chì hàn ra trước rồi lấy mỏ hàn ra.

-Giữ yên mối hàn

+ Nêu an toàn lao động.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, uốn nắn thao tác của học sinh.

- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng dẫn khắc phục.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	 Đàm thoại, học sinh lắng nghe.

 Liệt kê dụng cụ

-  Diễn trình các thao tác sửa chữa trên máy mẫu, học sinh  chú ý quan sát ghi nhận, làm thử một công đoạn.  

- Đàm thoại, học sinh lắng nghe.

- Quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

-  Chia nhóm thực tập

- Thực hiện lại thao tác mẫu.

chú ý các hs yếu, chậm.

-Bao quát lớp, chú ý nhắc nhở an toàn điện.

- Đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.


	60’
60’
15’



IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Ngày ….. tháng ….. năm 20…..                      Ngày ….. tháng ….. năm 20….
TỔ TRƯỞNG 



           
GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 05
       Thời gian thực hiện:  4 tiết     lớp : 





       Thực hiện ngày…....tháng….…năm 20….
TÊN BÀI : 
PHƯƠNG PHÁP LÀM MẠCH IN

- Mục đích : Biết cách làm một mạch in cho mạch điện tử, có kỹ thuật, mỹ thuật.

- Yêu cầu:  chọn kích thước mạch in hợp lý, phân bố linh kiện đều, đẹp. Đường nét sắc, thẳng, đều, đầy đặn, không bị sọc xướt.

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 2’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :5’

- Câu hỏi kiểm tra : 
Nêu các bước hàn chì ?

- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 38’

- Nội dung :



+ Phương pháp làm mạch in.

+ Phương pháp thiết kế mạch in.

+ Các bước thực hiện mạch.

- Đồ dùng thiết bị hường dẫn : Mạch in, bút vẽ, giấy nhám, dao rọc giấy, lưỡi cưa, thuốc ngâm, khoan.

- Hình thức tổ chức hường dẫn : Một hs một board






Theo dõi từng hs thực hành

- Sản phẩm ứng dụng : Mạch in, mạch chỉnh lưu cầu
	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	
	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	

	I.
	Mục Đích – yêu cầu.
	Đàm thoại, học sinh lắng nghe.
	

	II.
	Dụng cụ – Vật tư.
	 Liệt kê dụng cụ
	


	III.
	Các bước tiến hành
	
	60’

	
	+ Cưa dũa, mạch in.
	-  Giảng giải, học sinh lắng nghe.
	

	
	+ Thiết kế mạch in từ sơ đồ nguyên lý vào giấy
	
	

	
	+ Vẽ lên mạch đồng bằng bút lông dầu
	-  Diễn trình cho học sinh xem .
	

	
	+ Ngâm mạch in vào dung dịch thuốc ngâm.
	-  Có mạch in đã được vẽ cho hs xem.
	

	
	+ Dùng giấy nhám chà sạch lớp mực vẽ trong nước.
	-  Tạo định hướng thiết kế mạch.
	

	
	+ Khoan mạch in.
	- Đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.
	

	
	+ Quét nhựa thông lỏng để bảo vệ
	-  Chia nhóm thực tập


	

	
	B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:
	
	60’

	
	- Theo dõi, uốn nắn thao tác của học sinh.
	- Thực hiện lại thao tác mẫu.
	

	
	- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục.
	-Bao quát lớp, chú ý nhắc nhở an toàn điện.
	

	
	C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:
	
	15’

	
	- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.
	- Giảng giải
	

	
	- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	
	


IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

   Ngày ….. tháng ….. năm 20….                       Ngày ….. tháng ….. năm 20…..
                TỔ TRƯỞNG 
                                                    GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 06
       Thời gian thực hiện:  4 tiết     lớp: 





       Thực hiện ngày…....tháng….…năm 20….
TÊN BÀI : 
CÁC BƯỚC RÁP MẠCH ĐIỆN TỬ




RÁP MẠCH CHỈNH LƯU CẦU

- Mục đích : Biết trình tự ráp một mạch điện tử.

- Yêu cầu:  Thực hiện đúng qui trình- mạch ráp xong phải hoạt động tốt- linh                   kiện phải gắn đúng thiết kế, đẹp.

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 1’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :9’

- Câu hỏi kiểm tra : Vẽ sơ đồ nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch chỉnh lưu cầu ?

- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 35’

- Nội dung :
 Ráp mạch điện tử.

- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn : Mạch in đã vẽ, linh kiện đủ theo mạch, dụng cụ đồ nghề, mỏ hàn, vom, kìm, nhíp, hút chì, chì hàn.

- Hình thức tổ chức hướng dẫn : Một học sinh ráp một mạch

- Sản phẩm ứng dụng : Mạch chỉnh lưu cầu

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	I –

II -

III -


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích – yêu cầu.

Dụng cụ-  vật tư.

Các bước tiến hành

1. Chuẩn bị nơi làm việc

2. Kiểm tra làm sạch mỏ hàn

3. Cấp điện mỏ hàn

4. Đo kiểm linh kiện 

5. Hàn , ráp linh kiện

    theo thứ tự R,C,D,Tran,IC.

6. Kiểm tra toàn bộ mạch

7.Cấp nguồn tương ứng cho mạch hoạt động

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, uốn nắn thao tác của học sinh.

- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	- Thuyết giảng, học sinh lắng nghe.

 - Giáo viên trình diễn tuần tự các bước

-  Diễn trình các hiện tượng hư hỏng, học sinh quan sát ghi chép .

-  Chủ động tạo ra một số tình huống, học sinh theo dõi.

-  Đàm thoại, học sinh lắng nghe.

-  Chia nhóm thực tập

- Theo dõi hướng dẫn kịp thời học sinh yếu, kém.
-  Đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.


	60’
60’
15’



IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Ngày      tháng     năm 20…                           Ngày      tháng     năm 20….
               TỔ TRƯỞNG 



 
         GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 7
       Thời gian thực hiện:  4 tiết    lớp : 





       Thực hiện ngày…....tháng….…năm 20…
TÊN BÀI : 
RÁP MẠCH ĐÈN CHỚP HAI BÓNG
- Mục đích : Biết cách ráp một mạch điện tử đơn giản.

- Yêu cầu:  Ráp đúng kỹ thuật, có mỹ thuật, mối hàn đẹp chắc bóng .

Mạch hoạt động tốt. An toàn

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 1’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian : 7’

- Câu hỏi kiểm tra : 
Giải thích nguyên lý hoạt động của mạch đèn chớp hai bóng.

- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 37’

- Nội dung :
 Ráp mạch đén chớp hai bóng.

- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn : Mạch thực tế và các dụng cụ đồ nghề.

- Hình thức tổ chức hướng dẫn : Một học sinh vẽ một mạch

- Sản phẩm ứng dụng : Mạch đèn chớp hai bóng

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	1
	2
	3
	4

	I –

II-

III -


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích – yêu cầu

Dụng cụ- vật tư- Thiết bị.

Các bước tiến hành

+ Thiết bị mạch in

+ Làm mạch in theo phương pháp đã học

+ Ráp theo một trình tự các bước ráp mạch.

+ Cho mạch hoạt động

+ Chú ý : cấp nguồn cho mạch đúng qui định

+ Nêu an toàn lao động.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, uốn nắn thao tác của học sinh.

- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	- Giảng giải, học sinh lắng nghe.

-  Giảng giải, học sinh lắng nghe.

-  Đưa ra một số mẫu mạch điện tử , học sinh quan sát.

-  Diễn trình các bước , học sinh quan sát ghi chép .

-  Chủ động tạo ra một số tình huống, học sinh theo dõi.

-  Đàm thoại, học sinh lắng nghe.

-  chia nhóm thực tập.

- Quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

-  Đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.


	


IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Ngày      tháng     năm 20….                         Ngày      tháng     năm 20….
   TỔ TRƯỞNG 



                GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 11
       Thời gian thực hiện:  4 tiết    lớp : 





       Thực hiện ngày…....tháng….…năm 20….
TÊN BÀI : 
RÁP MẠCH ĐÈN CHỚP 3 BÓNG

- Mục đích : Ráp được một mạch điện tử đơn giản.



 Rèn luyện khả năng ráp mạch.

- Yêu cầu:  Thiết kế đẹp, đường nét sắc xảo, gắn linh kiện đúng kỹ thuậ, mạch hoạt động tốt. An toàn

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 1’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :5’

- Câu hỏi kiểm tra : Cho biết nguyên lý hoạt động của mạch đèn chớp 3 bóng?

- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 55’

- Nội dung :
 Ráp mạch đèn chớp 3 bóng.

- Đồ dùng thiết bị hường dẫn : Bảng vẽ, máy chiếu, phim trong, dụng cụ đồ nghề, vật tư ráp mạch, linh kiện

- Hình thức tổ chức hường dẫn : Giáo viên hướng dẫn trình diễn làm mẫu các bước, mỗi học sinh ráp một mạch

- Sản phẩm ứng dụng : Mạch đèn chớp 3 bóng

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	1
	2
	3
	4

	1 –

II-

III -


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích – yêu cầu.

Dụng cụ – Vật tư – Thiết Bị

Các bước thực hành

+ Thiết bị, mạch in.

+ Vẽ mạch, sửa mạch in

+ ráp mạch theo trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Cấp điện cho mạch hoạt động, chú ý đến điện áp cấp cho mạch

+ Nêu an toàn lao động.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, uốn nắn thao tác của học sinh.

- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	Thuyết trình. học sinh lắng nghe.

Giảng giải, liệt kê dụng cụ linh kiện, học sinh lắng nghe.

- Giáo viên diễn trình các hiện tượng hư hỏng, học sinh quan sát ghi chép .

- Giáo viên diễn trình các thao tác mẫu trên máy, học sinh  chú ý quan sát ghi nhận, làm thử một công đoạn.  

Học sinh chia nhóm thực tập.

- Giáo viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

-  Đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.


	


IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Ngày      tháng     năm 20….                          Ngày      tháng     năm 20…..
     TỔ TRƯỞNG 



                   GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 12
         Thời gian thực hiện: 1 ca     lớp : 





         Thực hiện ngày…....tháng….…năm 2008

TÊN BÀI : 
RÁP MẠCH TRỜI TỐI ĐÈN SÁNG

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 1’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :5’

- Câu hỏi kiểm tra : 
Nêu trình tự kiểm tra một mạch điện tử ?

- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 35’

- Nội dung :

+ Ráp mạch trời tối đèn sáng.

- Đồ dùng thiết bị hường dẫn : 
Quang trở, relay 12VDC, linh kiện, ráp mạch, dụng cụ đồ nghề điện tử

- Hình thức tổ chức hường dẫn : 
Một học sinh ráp một mạch

- Sản phẩm ứng dụng : 

Mạch trời tối đèn sáng

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	1
	2
	3
	4

	I –

II -

III -


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích – Yêu cầu

Dụng cụ- Vật tư – Thiết bị

Các bước tiến hành

+ Thiết bị mạch in

+ Làm mạch in theo phương pháp đã học

+ Ráp theo một trình tự các bước ráp mạch.

+ Cho mạch hoạt động

+ Chú ý : cấp nguồn cho mạch đúng qui định

+ Nêu an toàn lao động.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, uốn nắn thao tác của học sinh.

- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	Giáo viên đàm thoại, học sinh lắng nghe.

Giáo viên giảng giải, học sinh lắng nghe.

Giáo viên diễn trình các hiện tượng hư hỏng, học sinh quan sát ghi chép .

Giáo viên diễn trình các thao tác mẫu trên mạch

Học sinh chia nhóm thực tập.

Giáo viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giáo viên đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.


	


IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Ngày      tháng     năm 2008                            Ngày      tháng     năm 2008

     TỔ TRƯỞNG 



           
GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 13

Thời gian thực hiện:  1 ca    lớp : 






Thực hiện ngày….. tháng… năm 2008

TÊN BÀI : 
RÁP MẠCH CÒI HỤ

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 1’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :5’

- Câu hỏi kiểm tra : 
Giải thích nguyên lý hoạt động của mạch còi hụ ?

- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 35’

- Nội dung :
+ Thiết kế đúng, phân bố linh kiện hợp lý, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đồ dùng thiết bị hường dẫn : dụng cụ đồ nghề điện tử, linh kiện lắp ráp mạch, mạch in, phim , máy chiếu

- Hình thức tổ chức hường chie6u1rr Một học sinh ráp một mạch

- Sản phẩm ứng dụng : 

Mạch tạo tiếng còi hụ

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	1
	2
	3
	4

	I –

II -

III -


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích – yêu cầu.

Dụng cụ thiết bị

Các bước tiến hành

+ Thiết bị, mạch in.

+ Vẽ mạch, sửa mạch in

+ ráp mạch theo trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Cấp điện cho mạch hoạt động, chú ý đến điện áp cấp cho mạch

+ Nêu an toàn lao động.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, uốn nắn thao tác của học sinh.

- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	Giáo viên đàm thoại, học sinh lắng nghe.

Giáo viên giảng giải, học sinh lắng nghe.

Giáo viên diễn trình các thao tác mẫu trên mạch điện tử, học sinh  chú ý quan sát ghi nhận, làm thử một công đoạn.  

Học sinh chia nhóm thực tập.

Giáo viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giáo viên đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.


	


IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Ngày      tháng     năm 2008                             Ngày      tháng     năm 2008

   TỔ TRƯỞNG 



           
GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 14

Thời gian thực hiện:  1 ca   lớp : 






Thực hiện ngày…...tháng…..năm 2008

TÊN BÀI : 
RÁP MẠCH ĐÈN CHẠY ĐUỔI 10 BÓNG

- Mục đích : Rèn luyện khả năng thiết kế mạch in có IC. Ứng dụng lý thuyết vào thực hành.  Nâng cao kỹ năng ráp mạch điện tử

- Yêu cầu:  Mạch vẽ đẹp. Kỹ thuật, ráp linh kiện đúng kỹ thuật, đúng cực tính, mối hàn chắc, bóng đều. Mạch phải hoạt động tốt. An toàn.

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 1’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :5’

- Câu hỏi kiểm tra : 
Cho biết bảng sự thật của các cổng logic?

- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 35’

- Nội dung :
+ Ráp mạch đèn chạy đuổi 10 bóng, dùng IC 555 và IC 4017.

- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn : 
Dụng cụ đồ nghề điện tử, mạch in, các linh kiện cần thiết để ráp mạch.

- Hình thức tổ chức hướng dẫn : 
 Một học sinh ráp một mạch.

- Sản phẩm ứng dụng : 

Mạch đèn chạy đuổi 10 bóng.

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	1
	2
	3
	4

	I –

II -

III-


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích – Yêu cầu.

Dụng cụ – Thiết bị.

Các bước tiến hành

+ Thiết kế mạch in

+ Vẽ mạch in, rửa mạch 

+ Làm mạch in

+ Ráp linh kiện đúng sơ đồ thiết kế

+ Kiểm tra linh kiện

+ Mạch hoạt động đúng với nguồn địng mức và tải định mức

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, uốn nắn thao tác của học sinh.

- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	Giáo viên đàm thoại, học sinh lắng nghe.

Giáo viên giảng giải, học sinh lắng nghe.

Giáo viên diễn trình các thao tác mẫu trên mạch, học sinh  chú ý quan sát ghi nhận, làm thử một công đoạn.  

Học sinh chia nhóm thực tập.

Giáo viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giáo viên đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.


	


IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Ngày      tháng     năm 2008                             Ngày      tháng     năm 2008

     TỔ TRƯỞNG 



           
 GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 15

Thời gian thực hiện:  1 ca   lớp : 






Thực hiện ngày…....tháng….năm 2008

TÊN BÀI : RÁP MẠCH ĐÈN SÁNG LAN DẦN, TẮT DẦN

- Mục đích : Rèn luyện khả năng thiết kế mạch in có IC. Ứng dụng lý thuyết vào thực hành.  Nâng cao kỹ năng ráp mạch điện tử

- Yêu cầu:  Mạch vẽ đẹp. Kỹ thuật, ráp linh kiện đúng kỹ thuật, đúng cực tính, mối hàn chắc, bóng đều. Mạch phải hoạt động tốt. An toàn.

I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 1’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :4’

- Câu hỏi kiểm tra : 
Cho biếT cách hàn chân IC ?

- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 40’

- Nội dung :
+ Ráp mạch đèn sáng lan dần, dùng IC 555 và IC 74164.

- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn : 
Dụng cụ đồ nghề điện tử, mạch in, các linh kiện cần thiết để ráp mạch.

- Hình thức tổ chức hướng dẫn : 
 Một học sinh ráp một mạch.

- Sản phẩm ứng dụng : 

Mạch đèn sáng lan dần

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	1
	2
	3
	4

	I –

II -

III-


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích – Yêu cầu.

Dụng cụ – Thiết bị.

Các bước tiến hành

+ Thiết kế mạch in

+ Vẽ mạch in, rửa mạch 

+ Làm mạch in

+ Ráp linh kiện đúng sơ đồ thiết kế

+ Kiểm tra linh kiện

+ Mạch hoạt động đúng với nguồn địng mức và tải định mức

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, uốn nắn thao tác của học sinh.

- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	Giáo viên đàm thoại, học sinh lắng nghe.

Giáo viên giảng giải, học sinh lắng nghe.

Giáo viên diễn trình các thao tác mẫu trên mạch, học sinh  chú ý quan sát ghi nhận, làm thử một công đoạn.  

Học sinh chia nhóm thực tập.

Giáo viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giáo viên đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.


	


IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Ngày      tháng     năm 2008                            Ngày      tháng     năm 2008

     TỔ TRƯỞNG 



           
 GIÁO VIÊN

GIÁO ÁN SỐ : 16

Thời gian thực hiện:  1 ca     lớp : 






Thực hiện ngày…....tháng…..năm 2008

TÊN BÀI :    RÁP MẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN TRÒN, ĐỘNG CƠ DÙNG THYRISTOR

- Mục đích : Hiểu biết được ứng dụng trong thực tế của thyristor.

- Yêu cầu:    Mạch vẽ đều, sắc nét, phân bố linh kiện hợp lý, mối hàn chắc chắn. Mạch hoạt động tốt. An toàn điện.
I.ỔN ĐỊNH LỚP:







Thời gian : 2’

- Số học sinh vắng:




Tên :

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:





Thời gian :5’

- Câu hỏi kiểm tra : 
nêu cách kiểm tra sửa chữa một mạch điện tử ?

- Dự kiến học sinh kiểm tra: Xung phong

	Tên 
	
	

	Điểm
	
	


III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI:



 

 Thời gian : 38’

- Nội dung :



+ Ráp mạch diều chỉnh độ sáng đèn.

- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn : biến trở 500k, linh kiện lắp ráp, dụng cụ đồ nghề đầy đủ.

- Hình thức tổ chức hướng dẫn : mỗi học sinh ráp một mạch

- Sản phẩm ứng dụng : 

Mach điều chỉnh độ sáng đèn
CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	STT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

	1
	2
	3
	4

	I –

II -

III -


	A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU

Mục đích- yêu cầu.

Dụng cụ – Thiết bị

Các bước tiến hành

+ Thiết bị, mạch in.

+ Vẽ mạch, sửa mạch in

+ ráp mạch theo trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Cấp điện cho mạch hoạt động, chú ý đến điện áp cấp cho mạch và tải định mức

+ Nêu an toàn lao động.

B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN:

- Theo dõi, uốn nắn thao tác của học sinh.

- Quan tâm học sinh yếu kém để có hướng khắc phục.

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC:

- Nhận xét buổi thực tập, thao tác và việc chấp hành nội qui an toàn lao động của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.


	Giáo viên thuyết trình, học sinh lắng nghe.

Giáo viên giảng giải, học sinh lắng nghe.

Giáo viên diễn trình các thao tác mẫu trên mạch, học sinh  chú ý quan sát ghi nhận, làm thử một công đoạn.  

Giáo viên diễn trình các hiện tượng hư hỏng, học sinh quan sát ghi chép .

Học sinh chia nhóm thực tập.

Giáo viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giáo viên đàm thoại, giảng giải, học sinh lắng nghe.


	


IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Ngày      tháng     năm 2008                             Ngày      tháng     năm 2008

    TỔ TRƯỞNG 



                   GIÁO VIÊN

